
Rộng 

(m)

Cao  

(m)

Sâu 

(m)

I  Phòng khách + Phòng bếp 32,494,768

1 1
CCLĐ kệ giày kết hợp quầy Bar

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

1.9 1.1 0.3 m2 2.09 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 5,191,560
Không bao gồm 

mặt đá

2 2
CCLĐ tủ bếp dưới

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

3.145 0.78 0.58 md 3.15 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 7,812,180

Không bao gồm 

mặt đá, kính bếp, 

phụ kiện thông 

minh

2 2

CCLĐ tủ bếp trên

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Kính thường 5mm

3.145 1.05 0.35 md 3.15 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 7,812,180
Không bao gồm 

đèn led, phụ kiện 

thông minh 

2 2
CCLĐ hông tủ lạnh

MDF kháng ẩm phủ melamine
0.6 2.14 0.018 m2 1.28 2.00 1.0 800,000 0.92 736,000 1,890,048

2 2
CCLĐ tủ trên tủ lạnh

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

0.75 0.5 0.6 cái 1.00 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 2,484,000

3 3

CCLĐ kệ tivi

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Sơn bóng mờ 50%

1.8 0.35 0.3 md 1.80 1.00 1.0 2,400,000 0.92 2,208,000 3,974,400

3 3

CCLĐ tab sofa

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Sơn bóng mờ 50%

0.5 0.5 0.5 cái 1.00 1.00 1.0 1,200,000 0.92 1,104,000 1,104,000

4 4

CCLĐ bàn trà

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Sơn bóng mờ 50%

0.8 0.45 0.5 cái 1.00 1.00 1.0 1,920,000 0.92 1,766,400 1,766,400

5 5
CCLĐ đợt treo trên tivi

MDF kháng ẩm phủ melamine
0.81 0.036 0.428 cái 1.00 1.00 1.0 500,000 0.92 460,000 460,000

II Phòng ngủ Master 0.92 29,478,108

6 6
CCLĐ tủ quần áo

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

2 2.64 0.6 m2 5.28 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 13,115,520

7 7

CCLĐ bàn làm việc

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Sơn bóng mờ 50%

1 0.75 0.6 cái 1.00 1.00 1.0 1,800,000 0.92 1,656,000 1,656,000
Không bao gồm 

ghế bàn làm việc

8 8

CCLĐ giường + vách đầu giường

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Vách đầu giường cao 900mm

1.6 2 0.35 cái 1.00 1.00 1.0 6,222,222 0.92 5,724,444 5,724,444

9 9
CCLĐ đợt gỗ treo trên tường tivi

MDF kháng ẩm phủ melamine
0.036 cái 3.00 1.00 1.0 500,000 0.92 460,000 1,380,000

10 10
CCLĐ tab đầu giường

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

0.4 0.4 0.5 cái 1.00 1.00 1.0 1,200,000 0.92 1,104,000 1,104,000

11 11
CCLĐ kệ giày 

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

1.09 2.4 0.6 m2 2.62 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 6,498,144

III Phòng ngủ 01 0.92 20,884,409

12 12
CCLĐ tủ quần áo

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

2 2.64 0.6 m2 5.28 1.00 1.0 2,700,000 0.92 2,484,000 13,115,520

13 13

CCLĐ giường + vách đầu giường

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Vách đầu giường cao 800mm

1.4 1.8 0.35 cái 1.00 1.00 1.0 5,444,444 0.92 5,008,889 5,008,889

14 14
CCLĐ tab đầu giường

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

0.4 0.4 0.5 cái 1.00 1.00 1.0 1,200,000 0.92 1,104,000 1,104,000

15 15

CCLĐ bàn làm việc

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Sơn bóng mờ 50%

1 0.75 0.6 cái 1.00 1.00 1.0 1,800,000 0.92 1,656,000 1,656,000
Không bao gồm 

ghế bàn làm việc

IV Phòng vệ sinh + phòng giặt 0.92 5,126,240

16 16

CCLĐ tủ trên lavabo phòng master

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Cánh tủ dán kính thủy 5mm

0.8 0.8 0.25 cái 1.00 1.00 1.0 2,536,000 0.92 2,333,120 2,333,120

16 16

CCLĐ tủ trên lavabo chung

Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ 

melamine

Cánh tủ dán kính thủy 5mm

0.8 0.8 0.25 cái 1.00 1.00 1.0 2,536,000 0.92 2,333,120 2,333,120

17 17 CCLĐ đợt gỗ treo trên máy giặt 0.8 0.036 0.2 cái 1.00 1.00 1.0 500,000 0.92 460,000 460,000

87,983,525

87,900,000
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ĐẠI DIỆN BÊN A

1. Bản lề + tay nắm + phụ kiện : Thương hiệu IVAN

Ghi chú:

Ghi chú

2. MDF kháng ẩm = MDF lỗi xanh, MDF = MDF thường lõi vàng
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